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4 tca1-1868 Nguyễn Phong Quân 2a5 351 7 11738 Có

8 tca1-2360 Nguyễn Nhật Minh 2a6 346 14 8009 Có

21 tca1-2391 Đoàn Ngọc Bảo Nam 2a5 341 19 8282 Có

68 tca1-1961 Nguyễn Huy Hoàng 2a4 323 33 10648 Có

82 tca1-2065 Lê Nhật Huy 2a1 318 12 8463 Có

107 tca1-1954 Võ Kiều Hải Đăng 2a2 310 20 5300 Có

118 tca1-2067 Nguyễn Ngọc Khôi 2a1 308 28 13163 Có

176 tca1-2382 Đỗ Thiên Anh 2a5 289 31 8591 Có

191 tca1-2388 Bàng Minh Lộc 2a5 287 63 12032 Có

243 tca1-1864 Đỗ Nam Lâm 2a3 270 45 8671 Có

246 tca1-0252301 Đồng Bảo An 2a1 270 85 11804 Có

270 tca1-0252079 Trần Quang Minh 2a1 262 21 11120 Có

271 tca1-2385 Trương Minh Huy 2a5 261 9 6396 Có

277 tca1-1911 Vũ Anh Khôi 2a3 259 41 7292 Có

284 tca1-1946 Lê Tường Vy 2a3 257 72 9503 Có

286 tca1-494 Trần Bùi Trung Dũng 2a3 256 41 8725 Có

290 tca1-1894 Tống Linh Hương 2a3 255 14 9228 Có

303 tca1-0252315 Lê Minh Hoàng 2a4 249 21 6211 Có

329 tca1-2404 Vũ Phúc Hải Lâm 2a2 241 59 7262 Có

352 tca1-0252075 Bùi Huy Vũ 2a1 232 37 9253 Có

361 tca1-2347 Nguyễn Thùy Chi 2a6 229 39 8537 Có

429 tca1-9004 Nguyễn Phương My 2a5 208 30 8063 Có

430 tca1-2628 Nhâm Vương Chí Dũng 2a2 208 21 8572 Có

443 tca1-2355 Lê Anh Khang 2a6 204 24 6384 Có

449 tca1-2068 Dương Vũ Ngọc Linh 2a1 199 41 4426 Có

454 tca1-0252337 Trịnh Ngọc Mỹ Anh 2a6 198 23 8964 Có

494 tca1-2389 Hà Khánh My 2a5 184 25 6609 Có

505 tca1-2070 Nguyễn Khánh Linh 2a1 176 34 4797 Không
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514 tca1-2064 Bùi Tuệ An 2a1 171 29 7874 Không

515 tca1-2378 Phan Ngọc Vy 2a3 171 12 7974 Không

520 tca1-2386 Hoàng tùng lâm 2a5 170 33 7030 Không

533 tca1-0252073 Nguyễn Bá Vương 2a1 165 15 5324 Không

555 tca1-1947 Nguyễn Thái Đan 2a2 152 25 5424 Không

557 tca1-1909 Đinh Lý Ý Lan 2a3 151 53 6923 Không

580 tca1-2403 Hà Đăng Khoa 2a2 140 40 5376 Không

584 tca1-272 Hồ Ngân Giang 2a3 139 38 5450 Không

606 tca1-9000 NghiêmMinh Trí 2a5 124 26 4544 Không

613 tca1-0252303 Hà Minh Phong 2a1 120 89 4550 Không

620 tca1-2072 Nguyễn Hà An Nhiên 2a1 116 20 5621 Không

646 tca1-2408 Nguyễn Sỹ Hoàng Minh 2a2 109 24 5172 Không

680 tca1-0252305 Phạm Minh Châu 2a1 93 10 3803 Không

686 tca1-2071 Nguyễn Đức Khải Minh 2a1 89 20 4498 Không

732 tca1-9001 Nguyễn Huy Vũ 2a5 78 12 3218 Không

762 tca1-0252345 Nguyễn Trần Gia Bách 2a6 67 21 4650 Không

771 tca1-2402 Bùi Minh Quân 2a2 63 25 1596 Không

775 tca1-2351 Vũ Huy Hiếu 2a6 62 14 2530 Không

786 tca1-1957 Trần Ngọc Bảo An 2a4 59 31 2459 Không

792 tca1-2406 Trần Đức Anh Khang 2a2 58 2 1168 Không

796 tca1-1856 Phạm Thanh Bình 2a2 58 32 1928 Không

809 tca1-0252335 Nguyễn Tùng Anh 2a6 56 4 1155 Không

827 tca1-0252329 Đặng Minh Anh 2a6 54 6 1428 Không

832 tca1-2390 Nguyễn Huyền My 2a5 54 6 2050 Không

834 tca1-2401 Trương Lan Minh 2a2 53 7 1293 Không

841 tca1-0252331 Nguyễn Tống Tuệ Anh 2a6 53 6 2150 Không

852 tca1-2363 Lê Hải Quân 2a6 52 7 2207 Không

856 tca1-1871 Phùng Thế Sơn 2a3 51 9 1445 Không

872 tca1-2364 Bùi Ngọc Anh Thư 2a6 50 3 2406 Không

892 tca1-2069 Hoàng Gia Linh 2a1 46 24 4301 Không

971 tca1-2405 Nguyễn Thuỳ Anh 2a2 27 0 1187 Không

975 tca1-0252317 Nguyễn Đức Duy 2a1 26 4 651 Không

976 tca1-1850 Trần Diệp Anh 2a2 26 4 686 Không

986 tca1-2353 Nguyễn Minh Hưng 2a6 25 5 732 Không

987 tca1-2384 Bùi Đức Anh Huy 2a5 25 5 825 Không

1003 tca1-9003 Lưu Trần Gia Bình 2a5 24 4 1069 Không

1006 tca1-1953 Nguyễn Đức Đăng Khôi 2a4 24 3 1164 Không


